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Sửa đổi quy định thực hiện kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương
Ngày 01/8/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2024/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên quan đến điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia và thị trường điện, trong có có sửa đổi quy định về lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương.
Sửa đổi quy định thực hiện kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương
Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 34/2011/TT-BCT về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện thì việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương được quy định như sau:
Trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, trước 11h00 ngày thứ Sáu tuần W, căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia tuần được duyệt, Tổng công ty điện lực miền có trách nhiệm hoàn thành việc lập kế hoạch phân bổ sản lượng điện cho các công ty điện lực cấp tỉnh trực thuộc trong tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch phân bổ sản lượng điện tuần W+1 nếu cần thiết, đồng thời báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cục Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực hiện.
Trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, trước 16h00 ngày thứ Sáu tuần W, căn cứ kế hoạch phân bổ sản lượng điện của Tổng công ty điện lực miền, công ty điện lực cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch cung ứng điện cho tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện tuần W+1 nếu cần thiết, báo cáo Sở Công Thương tại địa phương để theo dõi và giám sát thực hiện.
Trước 16h00 ngày thứ Sáu tuần W, căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia tuần được duyệt, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch cung ứng điện cho tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện tuần W+1 nếu cần thiết, báo cáo Sở Công Thương tại địa phương để theo dõi và giám sát thực hiện.
Kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương được lập theo nguyên tắc quy định tại Điều 9 Thông tư 12/2024/TT-BCT và căn cứ trên kế hoạch cung ứng điện tháng tại địa phương đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, có xét đến những thay đổi về nhu cầu phụ tải điện tại địa phương trong các tuần trước đó.
Kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương bao gồm các nội dung sau:
(i) Sản lượng điện được phân bổ cho tuần W+1 và tuần W+2;
(ii) Kế hoạch cung ứng điện hàng ngày trên địa bàn tỉnh, thành phố bao gồm:
Sản lượng điện phân bổ cho các thành phần phụ tải;
Danh mục khách hàng sử dụng điện lớn bị tiết giảm điện;
Sản lượng điện bị tiết giảm hàng ngày đối với các thành phần phụ tải điện, các khách hàng lớn sử dụng lưới điện phân phối và đơn vị phân phối và bán lẻ điện;
Các khu vực bị tiết giảm điện;
Thời gian dự kiến tiết giảm điện.
Xem chi tiết tại Thông tư 12/2024/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/8/2024.
BỘ
CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12/2024/TT-BCT Hà
Nội, ngày 01 tháng8năm 2024
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG THƯƠNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU ĐỘ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA VÀ THỊ
TRƯỜNG ĐIỆN
Căn cứ
Luật Điện lực
ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
Luật Đầu tư; Luật Nhà ở; Luật Đấu thầu; Luật Điện lực; Luật Doanh nghiệp; Luật
Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thi hành án dân sự
ngày 11 tháng 01 năm 2022;
Căn cứ Nghị định
số
96/2022/NĐ-CP
ngày 29 tháng 11 năm 2022 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công
Thương; Nghị định số
105/2024/NĐ-CP
ngày 01
tháng 8 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
96/2022/NĐ-CP
ngày 29 tháng 11 năm 2022 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công
Thương và Nghị định số
26/2018/NĐ-CP
ngày 28
tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện
lực Việt Nam;
Căn cứ Nghị định
số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của
Luật Điện lực
và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
;
Theo đề nghị của
Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;
Bộ trưởng Bộ
Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ
Công Thương liên quan đến điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia và thị trường
điện.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số
45/2018/TT-BCT
ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
56/2014/TT-BCT
ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán
điện (sau đây viết tắt là Thông tư số 45/2018/TT-BCT)
S
ửa đổi
khoản 4 Điều 17
như sau:
“4. Trư
ớc
ngày 25 tháng 10 hằng năm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có
trách nhiệm lấy ý kiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đơn vị phát điện, đơn vị mua
buôn điện về kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới.
Các đơn v
ị
trên có trách nhiệm gửi ý kiến về kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới cho
Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trước ngày 05 tháng 11 hằng năm.
Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường
điện hoàn thiện tính toán và trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định và thông
qua kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới (bao gồm kết quả tính toán, các số
liệu đầu vào và thuyết minh tính toán) trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.
B
ổ sung khoản 12
Điều 52
như sau:
“12. Các ràng bu
ộc
về bao tiêu nhiên liệu của các nhà máy điện BOT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam
cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.”.
B
ổ sung khoản 11
Điều 58
như sau:
“11. Các ràng bu
ộc
về bao tiêu nhiên liệu của các nhà máy điện BOT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam
cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.”.
S
ửa đổi
khoản 3 Điều 72
như sau:
“3. Đơn v
ị
mua buôn điện có trách nhiệm thu thập số liệu đo đếm giao nhận trong phạm vi quản
lý bao gồm cả việc cung cấp số liệu điện mặt trời mái nhà và gửi về kho số liệu
đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị
trường điện.”.
B
ổ sung Điều 132a như sau:
“Điều
132a. Trách nhiệm của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện
Đ
ầu tư,
xây dựng, lắp đặt và nâng cấp Hệ thống thông tin thị trường điện và các phần mềm
phục vụ thị trường điện phù hợp với yêu cầu quy định tại Thông tư này.
Th
ực hiện
kiểm tra và công nhận các chức danh tham gia công tác vận hành thị trường điện
của đơn vị đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh theo
các quy định có liên quan.
Hư
ớng dẫn
các đơn vị thành viên thị trường điện về trình tự, thủ tục đăng ký tham gia thị
trường điện theo quy định tại Thông tư này và nâng cấp Trang thông tin điện tử
thị trường điện để các đơn vị phát điện nộp hồ sơ đăng ký tham gia thị trường
điện theo hình thức trực tuyến.”.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số
40/2014/TT-BCT
ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia (sau
đây viết tắt là Thông tư số 40/2014/TT-BCT)
S
ửa đổi
khoản 8 Điều 3
như sau:
“8.
Ch
ứng
nhận vận hành
là giấy chứng nhận do Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia,
cấp điều độ có quyền điều khiển hoặc điều độ cấp trên cấp cho các chức danh tại
các cấp điều độ, trạm điện, nhà máy điện và trung tâm điều khiển tham gia trực
tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia sau khi được đào tạo và
kiểm tra.”.
S
ửa đổi
khoản 1 Điều 5
như sau:
“1. C
ấp điều
độ quốc gia là cấp chỉ huy, điều độ cao nhất trong công tác điều độ hệ thống điện
quốc gia. Cấp điều độ quốc gia do Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia đảm nhiệm.”.
S
ửa đổi
khoản 4 Điều 6
như sau:
“4. Đ
ối với
các trường hợp đặc thù, tùy theo tình hình thực tế, Đơn vị điều độ hệ thống điện
quốc gia phân cấp cụ thể quyền điều khiển, quyền kiểm tra.”.
S
ửa đổi
khoản 5
và bổ sung khoản 7, khoản 8
Điều 26
như sau:
“5. Qu
ản
lý vận hành hệ thống SCADA/EMS, hệ thống viễn thông, thông tin và các hệ thống
khác thuộc tài sản của cấp điều độ quốc gia.
Th
ực hiện
ký kết thỏa thuận về hệ thống rơ le bảo vệ và tự động theo Quy định Hệ thống điện
truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban hành.
Th
ực hiện
ký kết thỏa thuận điều độ vận hành đường dây liên kết trong trường hợp mua bán
điện qua biên giới.”.
B
ổ sung khoản 10
Điều 31
như sau:
“10. Th
ực
hiện trang bị, lắp đặt các mạch liên động, sa thải phụ tải, sa thải đặc biệt
theo yêu cầu của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia để đảm bảo vận hành an
toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia.”
B
ổ sung khoản 10
Điều 32
như sau:
“10. Th
ực
hiện trang bị, lắp đặt các mạch liên động, sa thải phụ tải, sa thải đặc biệt
theo yêu cầu của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia để đảm bảo vận hành an
toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia.”
S
ửa đổi
Điều 36
như sau:
“Điều
36.
Tính toán phương thức vận hành hệ thống điện năm tới
Vi
ệc tính
toán phương thức vận hành hệ thống điện năm tới bao gồm các nội dung chính sau:
K
ế hoạch
đưa công trình mới vào vận hành.
Sơ đ
ồ kết
dây cơ bản hệ thống điện.
D
ự báo
phụ tải hệ thống điện.
Đánh giá an
ninh h
ệ thống điện; thông báo khả năng thiếu hụt công suất, sản lượng điện
năng.
K
ế hoạch
bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện và lưới điện.
K
ế hoạch
thử nghiệm, thí nghiệm trong quá trình vận hành thiết bị.
K
ế hoạch
huy động nguồn điện cho ít nhất hai kịch bản thủy văn.
K
ế hoạch
huy động tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ phụ trợ (nếu có).
K
ế hoạch
cung cấp khí cho phát điện.
K
ế hoạch
vận hành lưới điện truyền tải, phân phối thuộc quyền điều khiển.”.
S
ửa đổi
khoản 2 và khoản 3 Điều 37
như sau:
“2. Đ
ối với
việc tính toán phương thức vận hành hệ thống điện tháng tới, tuần tới, ngày tới,
giờ tới, Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia lựa chọn các nội dung tính toán
cho phù hợp với thay đổi của các yếu tố đầu vào nhằm đảm bảo an ninh hệ thống
điện.
Phương th
ức
vận hành hệ thống điện quốc gia
a) Phương th
ức
vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới
Phương th
ức
vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới là cơ sở cho công tác điều hành, giám
sát đảm bảo cung cấp điện, bao gồm các nội dung chính sau: dự báo nhu cầu phụ tải
điện; kế hoạch huy động nguồn điện; kế hoạch vận hành lưới điện truyền tải; các
ràng buộc nguồn, lưới điện và cung cấp nhiên liệu;
Trư
ớc
ngày 15 tháng 10 hàng năm, Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm
hoàn thành và trình Cục Điều tiết điện lực phương thức vận hành hệ thống điện
quốc gia năm tới;
Trư
ớc
ngày 15 tháng 11 hàng năm, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm trình Bộ Công
Thương phê duyệt phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới;
b) Phương th
ức
vận hành hệ thống điện quốc gia tháng tới, tuần tới và các phương thức đặc biệt
do cấp điều độ quốc gia lập và trình Cục Điều tiết điện lực thông qua;
c) Phương th
ức
vận hành hệ thống điện quốc gia ngày tới do cấp điều độ quốc gia lập và phê duyệt.”.
S
ửa đổi
khoản 4 và khoản 7 Điều 41
như sau:
“4. Trư
ớc
ngày 20 tháng 11 hàng năm, cấp điều độ quốc gia có trách nhiệm phê duyệt và
công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của mình sơ đồ kết dây cơ bản của
hệ thống điện quốc gia để áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm tới.
Trong quá
trình v
ận hành, khi xét thấy sơ đồ kết dây cơ bản không còn phù hợp, các
cấp điều độ lập sơ đồ kết dây mới của hệ thống điện thuộc quyền điều khiển gửi
cho điều độ cấp trên trực tiếp để xem xét và có ý kiến. Đơn vị Điều độ hệ thống
điện quốc gia có trách nhiệm phê duyệt sơ đồ kết dây mới của hệ thống điện quốc
gia trong phương thức vận hành tháng và tuần; Đơn vị phân phối điện có trách
nhiệm phê duyệt sơ đồ kết dây mới của hệ thống điện phân phối thuộc quyền điều
khiển của cấp điều độ phân phối tỉnh trong phương thức vận hành tháng và tuần.”.
S
ửa đổi
khoản 1 và khoản 2 Điều 114
như sau:
“1. Đơn v
ị
Điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm quản lý công tác kiểm tra và cấp
Chứng nhận vận hành cho các chức danh trực tiếp tham gia công tác điều độ, vận
hành theo quy định tại Quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các chức
danh trực tiếp tham gia công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục
Điều tiết điện lực ban hành.
C
ấp điều
độ quốc gia có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các
chức danh trực tiếp tham gia công tác điều độ, vận hành tại Cấp điều độ quốc
gia, cấp điều độ miền, nhà máy điện, trạm điện thuộc quyền điều khiển theo quy
định tại Quy trình Kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh trực
tiếp tham gia công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục Điều tiết
điện lực ban hành.”.
S
ửa đổi
khoản 2 Điều 115
như sau:
“2. Sau khi th
ực
hiện đào tạo đầy đủ nội dung và thời gian theo quy định, Cấp điều độ quốc gia
có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh trực
tiếp tham gia công tác điều độ, vận hành trước khi công nhận chức danh cụ thể
cho nhân viên vận hành thuộc cấp điều độ quốc gia.”
S
ửa đổi
điểm b khoản 1 Điều 135
như sau:
“b) T
ổ chức
kiểm tra và giám sát việc thực hiện đào tạo và cấp Chứng nhận vận hành của các
cấp điều độ và Đơn vị quản lý vận hành theo quy định tại
Chương
VII
Thông tư này và Quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các
chức danh trực tiếp tham gia công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia
do Cục Điều tiết điện lực ban hành;
S
ửa đổi
khoản 2 Điều 135
như sau:
“2. Các đơn v
ị
được quy định tại
Điều 2
của Thông tư có trách nhiệm thực
hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện Thông tư này.”.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 23/2017/TT-BCT
ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình
tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện
S
ửa đổi
khoản 5 Điều 2
như sau:
“5. Đơn v
ị
điều độ hệ thống điện quốc gia.”.
S
ửa đổi
khoản 1 và khoản 2 Điều 10
như sau:
“1. T
ập
đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các Đơn vị phân phối điện đánh
giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo quy định tại
Thông tư này.
Trách nhi
ệm
của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia:
a) Đánh giá nhu c
ầu
thực hiện điều chỉnh phụ tải điện của hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện
miền và các Đơn vị phân phối điện cho năm tới, tháng tới và tuần tới. Nội dung
đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong hệ thống
điện quốc gia và hệ thống điện miền là một phần của kế hoạch vận hành hệ thống
điện quốc gia năm tới, tháng tới và tuần tới được lập theo Quy định hệ thống điện
truyền tải và Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban
hành;
b) Báo cáo C
ục
Điều tiết điện lực kết quả đánh giá nhu cầu thực hiện điều chỉnh phụ tải điện
trong hệ thống điện quốc gia năm tới, tháng tới và tuần tới trong kế hoạch vận
hành hệ thống điện quốc gia được lập theo Quy định hệ thống điện truyền tải và
Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành;
c) Thông báo cho
các Đơn v
ị phân phối điện kết quả đánh giá nhu cầu thực hiện điều chỉnh
phụ tải điện của hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện miền trong kế hoạch vận
hành hoặc phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới, tháng tới và tuần
tới theo Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy trình điều độ hệ thống điện
quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.”
B
ổ sung khoản 5
Điều 11
như sau:
“5. T
ập
đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các Đơn vị phân phối điện xây dựng
kế hoạch thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo quy định tại
Thông tư này, xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình điều chỉnh phụ
tải điện cho năm tới và báo cáo Cục Điều tiết điện lực trước ngày 15 tháng 12
hàng năm.”
Điều 4. Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 25/2016/TT-BCT
ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hệ thống điện
truyền tải (sau đây viết tắt là Thông tư số 25/2016/TT-BCT)
S
ửa đổi
khoản 17 Điều 3
như sau:
“17.
Đơn v
ị
vận hành hệ thống điện và thị trường điện
là đơn vị chỉ huy, điều khiển quá
trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia
và điều hành giao dịch trên thị trường điện.”.
B
ổ sung khoản 7
Điều 60
như sau:
“7. Trong trư
ờng
hợp có khả năng thừa nguồn, cấp điều độ có quyền điều khiển có quyền thực hiện
ngay việc điều tiết giảm công suất phát các nguồn điện đang phát lên lưới theo
đúng các quy định hiện hành đảm bảo tần số hệ thống điện nằm trong dải quy định,
hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định.
M
ức điều
tiết giảm công suất huy động của các nhà máy điện và loại hình nhà máy điện phải
tiết giảm do cấp điều độ có quyền điều khiển tính toán và công bố phù hợp với
cơ cấu nguồn điện đang phát, công suất truyền tải giữa các vùng miền, mức dự
phòng dịch vụ phụ trợ cần thiết tại thời điểm phải tiết giảm theo nguyên tắc
minh bạch giữa các loại hình nguồn điện.”.
S
ửa đổi
khoản 3 Điều 92
như sau:
“3. Đánh giá an
ninh h
ệ thống điện bao gồm các nội dung tính toán, phân tích và công bố
tổng công suất nguồn khả dụng dự kiến, dự báo nhu cầu phụ tải của hệ thống điện,
đánh giá độ tin cậy và khả năng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phụ tải hệ thống điện,
các cảnh báo an ninh hệ thống điện và các yêu cầu khác về an ninh hệ thống điện.
Đánh giá an ninh hệ thống điện bao gồm đánh giá an ninh trung hạn và ngắn hạn
được quy định như sau:
a) Đánh giá an
ninh h
ệ thống điện trung hạn bao gồm:
Đánh giá an
ninh h
ệ thống điện tháng tới và các tháng còn lại của năm: Được thực hiện
để đánh giá khả năng đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia cho tháng tới và
các tháng còn lại của năm, đơn vị thời gian tính toán là tháng;
Đánh giá an
ninh h
ệ thống điện năm tới (năm N+1) có xét đến 1 năm tiếp theo: được thực
hiện để đánh giá khả năng đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia cho năm tới
(N+1) và một năm tiếp theo (năm N+2), đơn vị thời gian tính toán là tháng;
Đánh giá an
ninh h
ệ thống điện tới năm N+5: được thực hiện để đánh giá khả năng đảm
bảo an ninh hệ thống điện quốc gia cho năm N+3, năm N+4 và năm N+5, đơn vị tính
toán là năm.
b) Đánh giá an
ninh h
ệ thống điện ngắn hạn:
Đánh giá an
ninh h
ệ thống điện ngày: được thực hiện để đánh giá khả năng đảm bảo an ninh
hệ thống điện quốc gia cho 14 ngày tới, đơn vị tính toán là giờ;
Đánh giá an
ninh h
ệ thống điện tuần: được thực hiện để đánh giá khả năng đảm bảo an
ninh hệ thống điện quốc gia trong các tuần còn lại của tháng hiện tại và các tuần
của tháng tới, đơn vị thời gian tính toán là tuần.”.
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số
22/2017/TT-BCT
ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc
gia (sau đây viết tắt là Thông tư số 22/2017/TT-BCT)
S
ửa đổi
khoản 2 Điều 3
như sau:
“2.
C
ấp
điều độ quốc gia
là cấp chỉ huy, điều độ cao nhất trong công tác điều độ hệ
thống điện quốc gia.”.
S
ửa đổi
khoản 1 và khoản 2 Điều 9
như sau:
“1. Tham gia góp
ý, xây d
ựng Phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia
do cấp điều độ quốc gia lập hoặc cập nhật, sửa đổi.
Ch
ỉ đạo
các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện Phương án khởi động đen và khôi phục
hệ thống điện quốc gia do Cấp điều độ quốc gia lập và đã được Cục Điều tiết điện
lực thông qua.”.
S
ửa đổi
khoản 2 và khoản 3 Điều 10
như sau:
“2. H
ằng
năm, lập Phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia có cấp điện
áp từ 220 kV trở lên và cập nhật, sửa đổi khi có thay đổi lớn về nguồn điện và
lưới điện làm thay đổi đáng kể các phương án này, lấy ý kiến của Tập đoàn Điện
lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan trước khi báo cáo Cục Điều tiết điện lực
thông qua.
L
ập, bổ
sung danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ khởi động đen phù hợp với
Phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia; loại bỏ những nhà
máy điện không thể duy trì khả năng khởi động đen và không còn cần thiết trong
Phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia, cung cấp thông tin
cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và báo cáo Cục Điều tiết điện lực để xem xét
trình Bộ Công Thương công bố danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ khởi động
đen.”.
Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số
34/2011/TT-BCT
ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện
khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện (sau đây viết tắt là Thông tư số
34/2011/TT-BCT)
S
ửa đổi
khoản 2 Điều 2
như sau:
“2. Đơn v
ị
Điều độ hệ thống điện quốc gia.”.
S
ửa đổi
khoản 6 và khoản 7 Điều 3
như sau:
“6.
Đánh giá
an ninh h
ệ thống ngắn hạn
được quy định tại Quy định hệ thống
điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.
Đánh giá an
ninh h
ệ thống trung hạn
được quy định tại Quy định hệ thống
điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.”.
S
ửa đổi
điểm a khoản 2 Điều 9
như sau:
“a) Th
ực
hiện tiết giảm điện đối với khách hàng sử dụng điện trừ các khách hàng sử dụng
điện quan trọng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;”.
S
ửa đổi
Điều 10
như sau:
“Điều
10.
Kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia năm tới
Căn c
ứ
kế hoạch vận hành hệ thống điện năm tới được duyệt, trường hợp hệ thống điện quốc
gia có nguy cơ thiếu điện năng, Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm
tính toán kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia năm tới
theo tháng cho các tổng công ty điện lực theo phương pháp quy định tại
Điều 5
Thông tư này và gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời
báo cáo Cục Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực hiện.
K
ế hoạch
phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia năm tới gồm các nội dung sau:
a) Th
ời
gian dự kiến áp dụng phân bổ sản lượng điện;
b) Nhu c
ầu
sản lượng điện đầu nguồn của từng tổng công ty điện lực trong các tháng hệ thống
điện quốc gia thiếu điện năng;
c) Đi
ện
năng khả dụng của hệ thống điện quốc gia từng tháng trong giai đoạn hệ thống điện
quốc gia thiếu điện năng;
d) S
ản lượng
điện phân bổ theo tháng cho từng tổng công ty điện lực trong giai đoạn thiếu điện
năng tương ứng với điện năng khả dụng của hệ thống từng tháng.”.
S
ửa đổi
khoản 1 Điều 11
như sau:
“1. Căn c
ứ
kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia năm tới do Đơn vị Điều
độ hệ thống điện quốc gia tính toán, các Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Miền
Trung, Miền Nam có trách nhiệm tính toán, phân bổ sản lượng điện theo tháng cho
các công ty điện lực cấp tỉnh trực thuộc theo phương pháp quy định tại
Điều 6
Thông tư này, đồng thời báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt
Nam và Cục Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực hiện.”.
S
ửa đổi
khoản 1 Điều 12
như sau:
“1. Căn c
ứ
phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng tới được duyệt, trường hợp
tháng tới hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, Đơn vị Điều độ hệ thống điện
quốc gia thực hiện phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia tháng tới
theo tuần cho các tổng công ty điện lực và gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng
thời báo cáo Cục Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực hiện.
Trư
ờng hợp
tháng tới hệ thống điện quốc gia hoặc hệ thống điện miền bị thiếu công suất,
Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm xác định công suất khả dụng
của hệ thống, tổng công suất cực đại đầu nguồn phân bổ cho các tổng công ty điện
lực theo tuần theo phương pháp quy định tại
Điều 7
Thông tư
này.”.
S
ửa đổi
Điều 13
như sau:
“Điều
Kế hoạch cung ứng điện tại địa phương tháng tới
Trư
ờng
hợp tháng tới hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, căn cứ trên kế hoạch phân
bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia tháng tới, Tổng công ty điện lực
Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam phải thực hiện phân bổ sản lượng điện từng tuần
trong tháng tới cho các công ty điện lực cấp tỉnh trực thuộc theo phương pháp
quy định tại
Điều 6
Thông tư này, công bố trên trang thông
tin điện tử của đơn vị, đồng thời báo cáo Tập đoàn điện lực Việt Nam và Cục Điều
tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực hiện.
Trư
ờng
hợp tháng tới hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, căn cứ trên kế hoạch cung
ứng điện tại địa phương năm được duyệt theo quy định tại Điều 11 Thông tư này
và sản lượng điện được Tổng công ty điện lực miền phân bổ trong tháng tới, các
công ty điện lực cấp tỉnh có trách nhiệm lập kế hoạch cung ứng điện tại địa
phương trong tháng tới trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
Trư
ờng
hợp tháng tới hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, căn cứ trên kế hoạch cung
ứng điện tại địa phương năm được duyệt theo quy định tại Điều 11 Thông tư này
và kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia tháng tới được
duyệt, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội và Tổng công ty điện lực thành phố
Hồ Chí Minh có trách nhiệm lập kế hoạch cung ứng điện tại địa phương trong
tháng tới trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
K
ế hoạch
cung ứng điện tại địa phương trong tháng tới được lập theo nguyên tắc quy định
tại Điều 9 Thông tư này và phải bao gồm các nội dung sau:
a) Danh sách
khách hàng s
ử dụng điện quan trọng;
b) S
ản lượng
điện phân bổ cho các thành phần phụ tải điện và các khách hàng lớn sử dụng điện
phân phối và các đơn vị phân phối và bán lẻ điện;
c) Phương th
ức
điều hoà, tiết giảm điện đối với các thành phần phụ tải điện và các khách hàng
sử dụng điện lớn.
S
ở Công
Thương có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và công bố
kế hoạch cung ứng điện tại địa phương trong tháng tới.”.
S
ửa đổi
Điều 14
như sau:
“Điều
Lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương
Trư
ờng
hợp hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, trước 11h00 ngày thứ Sáu tuần W,
căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia tuần được duyệt, Tổng công ty
điện lực miền có trách nhiệm hoàn thành việc lập kế hoạch phân bổ sản lượng điện
cho các công ty điện lực cấp tỉnh trực thuộc trong tuần W+2 và cập nhật, điều
chỉnh kế hoạch phân bổ sản lượng điện tuần W+1 nếu cần thiết, đồng thời báo cáo
Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cục Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực
hiện.
Trư
ờng
hợp hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, trước 16h00 ngày thứ Sáu tuần W,
căn cứ kế hoạch phân bổ sản lượng điện của Tổng công ty điện lực miền, công ty
điện lực cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch cung ứng điện cho tuần W+2
và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện tuần W+1 nếu cần thiết, báo cáo
Sở Công Thương tại địa phương để theo dõi và giám sát thực hiện.
Trư
ớc
16h00 ngày thứ Sáu tuần W, căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia tuần
được duyệt, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty điện lực thành
phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch cung ứng điện cho tuần W+2
và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện tuần W+1 nếu cần thiết, báo cáo
Sở Công Thương tại địa phương để theo dõi và giám sát thực hiện.
K
ế hoạch
cung ứng điện tuần tại địa phương được lập theo nguyên tắc quy định tại Điều 9
Thông tư này và căn cứ trên kế hoạch cung ứng điện tháng tại địa phương đã được
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, có xét đến những thay đổi về nhu cầu phụ tải
điện tại địa phương trong các tuần trước đó.
K
ế hoạch
cung ứng điện tuần tại địa phương bao gồm các nội dung sau:
a) S
ản lượng
điện được phân bổ cho tuần W+1 và tuần W+2;
b) K
ế hoạch
cung ứng điện hàng ngày trên địa bàn tỉnh, thành phố bao gồm:
S
ản lượng
điện phân bổ cho các thành phần phụ tải;
Danh mục
khách hàng sử dụng điện lớn bị tiết giảm điện;
S
ản lượng
điện bị tiết giảm hàng ngày đối với các thành phần phụ tải điện, các khách hàng
lớn sử dụng lưới điện phân phối và đơn vị phân phối và bán lẻ điện;
Các khu v
ực
bị tiết giảm điện;
Th
ời
gian dự kiến tiết giảm điện.”.
S
ửa đổi
Điều 15
như sau:
“Điều
15.
Kế hoạch phân bổ công suất của hệ thống điện quốc gia
Trư
ờng
hợp hệ thống điện quốc gia có nguy cơ thiếu công suất theo kết quả đánh giá an
ninh hệ thống ngắn hạn, Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm:
a) Xác đ
ịnh
công suất khả dụng của hệ thống điện quốc gia từng ngày trong 02 tuần tới, mức
thiếu hụt công suất hàng ngày và khoảng thời gian thiếu hụt công suất;
b) Tính toán k
ế
hoạch phân bổ công suất cho các tổng công ty điện lực theo phương pháp quy định
tại
Điều 7
Thông tư này, thông báo cho Tập đoàn Điện lực Việt
Nam, các tổng công ty Điện lực và báo cáo Cục Điều tiết điện lực, đồng thời
công bố trên trang thông tin điện tử hệ thống điện tình trạng thiếu công suất
và kế hoạch phân bổ công suất cho các tổng công ty điện lực.
K
ế hoạch
phân bổ công suất cho các tổng công ty điện lực bao gồm các nội dung sau:
a) Khoản
g
thời gian hệ thống điện quốc gia thiếu công suất;
b) Công su
ất
khả dụng của hệ thống điện quốc gia từng ngày trong tuần;
c) Công su
ất
phân bổ cho các tổng công ty điện lực;
d) Ư
ớc
tính lượng công suất sẽ tiết giảm hàng ngày toàn hệ thống.”.
S
ửa đổi
Điều 16
như sau:
“Điều
16.
Lập và thực hiện kế hoạch tiết giảm công suất tại địa phương
Trư
ờng hợp
hệ thống điện quốc gia thiếu công suất, trước 9h00 ngày thứ Sáu tuần W, căn cứ
trên tính toán kế hoạch phân bổ công suất do Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc
gia công bố, các Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam có
trách nhiệm hoàn thành việc thực hiện phân bổ công suất cho tuần W+2 và cập nhật,
điều chỉnh mức công suất phân bổ tuần W+1 cho các công ty điện lực cấp tỉnh trực
thuộc theo phương pháp quy định tại
Điều 8
Thông tư này.
Trư
ớc
16h00 ngày thứ Sáu tuần W, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty
điện lực thành phố Hồ Chí Minh và các công ty điện lực cấp tỉnh có trách nhiệm
hoàn thành kế hoạch tiết giảm công suất tại địa phương cho tuần W+2 và cập nhật,
điều chỉnh kế hoạch tiết giảm công suất tuần W+1 theo nguyên tắc quy định tại
Điều 9 Thông tư này và báo cáo Sở Công Thương tại địa phương để theo dõi và
giám sát thực hiện theo quy định.
Trư
ờng
hợp công suất thực tế vận hành theo giờ của các tổng công ty điện lực và các
công ty điện lực cấp tỉnh lớn hơn công suất phân bổ theo kế hoạch thì Đơn vị Điều
độ hệ thống điện quốc gia và các đơn vị điều độ hệ thống điện miền được phép thực
hiện các biện pháp sa thải phụ tải khẩn cấp để đảm bảo an ninh hệ thống điện.”.
S
ửa đổi
Điều 17
như sau:
“Điều
Phân bổ công suất và tiết giảm điện khi xảy ra thiếu công suất cục bộ
Trư
ờng
hợp có nguy cơ xảy ra nghẽn mạch trên lưới điện truyền tải dẫn đến thiếu công
suất cục bộ hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành hệ thống điện, Đơn vị điều độ
hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm:
a) Xác đ
ịnh
các khu vực thiếu công suất cục bộ và các khu vực có nguy cơ không đảm bảo tiêu
chuẩn vận hành hệ thống điện, khoảng thời gian xảy ra thiếu công suất cục bộ;
b) Xác đ
ịnh
công suất cực đại có thể cung cấp cho khu vực thiếu công suất và ước tính lượng
công suất thiếu hụt;
c) Tính toán k
ế
hoạch phân bổ công suất tại khu vực thiếu công suất cục bộ cho các tổng công ty
điện lực chịu ảnh hưởng, đồng thời gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam và báo cáo Cục
Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực hiện.
Trư
ớc
9h00 ngày thứ Sáu tuần W, các tổng công ty điện lực miền trong khu vực thiếu
công suất cục bộ có trách nhiệm hoàn thành việc thực hiện phân bổ công suất cho
tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh mức công suất phân bổ tuần W+1 cho các công ty
điện lực cấp tỉnh trực thuộc chịu ảnh hưởng căn cứ kế hoạch phân bổ công suất tại
khu vực thiếu công suất cục bộ được duyệt, đồng thời báo cáo Tập đoàn Điện lực
Việt Nam để theo dõi và giám sát thực hiện.
Trư
ớc
16h00 ngày thứ Sáu tuần W, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty
điện lực thành phố Hồ Chí Minh và các công ty điện lực cấp tỉnh trong khu vực
thiếu công suất cục bộ có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch tiết giảm công suất tại
địa phương cho tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch tiết giảm công suất tuần
W+1 theo nguyên tắc quy định tại Điều 9 Thông tư này và báo cáo Sở Công Thương
tại địa phương để theo dõi và giám sát thực hiện.
Trong quá
trình điều
độ vận hành hệ thống điện, Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc
gia và các đơn vị điều độ hệ thống điện miền được phép thực hiện các biện pháp
sa thải phụ tải khẩn cấp để đảm bảo an ninh hệ thống điện trong các trường hợp
sau đây:
a) Trong trư
ờng
hợp khẩn cấp khi xảy ra nghẽn mạch trên lưới điện truyền tải dẫn đến nguy cơ
thiếu công suất cục bộ hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành hệ thống điện;
b) Công su
ất
thực tế vận hành theo giờ của các tổng công ty điện lực và các công ty điện lực
cấp tỉnh lớn hơn công suất được phân bổ theo kế hoạch.”.
Điều 7. Sửa đổi
khoản
6 Điều 1 của Thông tư số 39/2022/TT-BCT
sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải, Thông tư số
39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định
hệ thống điện phân phối và Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019
sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm
2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư
số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định
hệ thống điện phân phối như sau
:
“6. S
ửa đổi
khoản 18 Điều 1
như sau:
“18. S
ửa đổi
Điều 74
như sau:
“Điều
74.
Xác định nhu cầu dịch vụ phụ trợ
Nguyên t
ắc
chung để xác định nhu cầu dịch vụ phụ trợ, bao gồm:
a) Đ
ảm bảo
duy trì mức dự phòng điện năng và công suất của hệ thống điện để đáp ứng các
tiêu chuẩn vận hành và an ninh hệ thống điện;
b) Đ
ảm bảo
chi phí tối thiểu phù hợp với các điều kiện, ràng buộc trong hệ thống điện quốc
gia.
Đơn v
ị
vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định và trình nhu
cầu dịch vụ phụ trợ cho hệ thống điện quốc gia theo Quy trình xác định nhu cầu
và vận hành dịch vụ phụ trợ do Cục Điều tiết điện lực ban hành.”.
Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số
46/2018/TT-BCT
ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
21/2015/TT-BCT
ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện,
trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện
Sửa đổi, bổ sung
khoản
9 Điều 1
như sau:
“9. S
ửa đổi,
bổ sung
Điều 14
như sau:
“Điều
Tổ chức thực hiện
C
ục Điều
tiết điện lực có trách nhiệm:
a) Th
ẩm định,
trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ của nhà máy điện
cung cấp dịch vụ phụ trợ khởi động nhanh, dịch vụ phụ trợ vận hành phải phát
thường xuyên để đảm bảo an ninh hệ thống điện, dịch vụ phụ trợ điều chỉnh điện
áp và dịch vụ phụ trợ khởi động đen;
b) Ki
ểm
tra Hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ;
c) Hư
ớng dẫn,
kiểm tra việc thực hiện Thông tư này và giải quyết các tranh chấp phát sinh
liên quan.
T
ập
đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:
a) Th
ỏa
thuận, thống nhất giá dịch vụ phụ trợ của nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ
với Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ, trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định giá
dịch vụ phụ trợ đã thỏa thuận với Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ;
b) Đàm phán, ký k
ết
hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ với Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ; trình Cục
Điều tiết điện lực kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ.
Đơn v
ị
vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm:
a) L
ập
danh sách nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ;
b) Th
ỏa
thuận và phê duyệt lịch sửa chữa cho nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ trên
cơ sở thời gian sửa chữa thực tế hạng mục tương tự của nhà máy và tiêu chuẩn của
nhà chế tạo thiết bị.
Đơn v
ị
cung cấp dịch vụ phụ trợ khởi động nhanh, dịch vụ phụ trợ vận hành phải phát để
đảm bảo an ninh hệ thống điện, dịch vụ phụ trợ điều tần, dịch vụ phụ trợ điều
chỉnh điện áp, dịch vụ phụ trợ khởi động đen có trách nhiệm:
a) Đàm phán, ký k
ết
hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ;
b) Cung c
ấp
đầy đủ các thông tin; đảm bảo tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của số liệu, tài
liệu cung cấp cho các đơn vị, cơ quan liên quan trong quá trình đàm phán và kiểm
tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ.”.”.
S
ửa đổi
khoản 11 Điều 1
như sau:
“11. S
ửa đổi
khoản 2 Điều 2 Hợp đồng mẫu cung cấp dịch vụ phụ trợ ban hành
kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BCT
như sau:
“2. Th
ời hạn
Hợp đồng
Tr
ừ khi
gia hạn hoặc chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn quy định tại
Điều
9 Hợp đồng
này, Hợp đồng có thời hạn do hai bên thỏa thuận phù hợp với quy
định của pháp luật.”.”.
Điều 9. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, điểm, khoản của Thông tư số
45/2018/TT-BCT, Thông tư số 24/2019/TT-BCT, Thông tư số 22/2017/TT-BCT, Thông
tư số 34/2011/TT-BCT và Thông tư số 25/2016/TT-BCT
Bãi b
ỏ
khoản 5 Điều 17, khoản 2, khoản 3 Điều 132 và khoản 3 Điều 133
Thông tư số 45/2018/TT-BCT
.
Bãi b
ỏ
khoản 3 Điều 9 Thông tư số 22/2017/TT-BCT
.
Thay th
ế
cụm từ “Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia” tại phần “Nơi nhận” của Thông
tư số
24/2019/TT-BCT
thành cụm từ: “Đơn vị Điều
độ hệ thống điện quốc gia”.
Thay thế cụm từ “Tập đoàn Điện lực Việt Nam” tại
Điều 20 Thông tư số 34/2011/TT-BCT
thành
cụm từ “Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia”.
Thay thế cụm từ “Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia” tại
khoản 2 Điều 2
và phần “Nơi nhận”
của Thông tư số 34/2011/TT-BCT thành cụm từ “Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc
gia”.
Bãi b
ỏ
Điều 93, Điều 94 và Điều 95 Thông tư số 25/2016/TT-BCT
.
Điều 10. Điều khoản thi hành
Thông tư này
có hi
ệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024.
Gi
ấy chứng
nhận vận hành và quyết định về việc công nhận các chức danh tham gia công tác
điều độ, vận hành hệ thống điện, thị trường điện được cấp theo quy định tại
Thông tư số
40/2014/TT-BCT
và Thông tư số
45/2018/TT-BCT
trước khi Thông tư này có hiệu lực
tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết thời hạn đã được cấp.
Trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày ban hành Thông tư này, Đơn vị vận
hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm căn cứ vào các quy định tại
Điều 1 Thông tư này
để rà soát, hiệu
chỉnh các quy trình quy định tại
khoản 1 Điều 132 Thông tư
số 45/2018/TT-BCT
và trình Cục Điều tiết điện
lực xem xét ban hành.
Trong quá
trình th
ực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm
phản ánh về Cục Điều tiết điện lực để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc
báo cáo Bộ Công Thương giải quyết./.
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